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 Là mỡ có dầu gốc là dầu tổng hợp có độ nhớt trung bình và chất làm đặc 

là PTFE được sử dụng cho máy móc, thiết bị chế biến thực phẩm mà trong 

quá trình chế biến có thể xảy ra sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. 

Quy định hàm lượng tiếp xúc với thực phẩm không vượt quá 10 ppm 

(10mg/kg thực phẩm). Mỡ Fluorocarbon gel 807 có tính chịu nước tốt. 

Số đăng ký NSF H-1: 114275 và chứng nhận IFANCA Halal 

 

 Đặc tính của mỡ  Giá trị điển hình 
Phương pháp 

thử 

Nhiệt độ làm việc (
o
C)  -40 – 125  

Chất làm đặc  PTFE  

Dầu gốc Loại  PAO  

 Độ nhớt động học - 40
 o
C 28000 cSt ASTM D-445 

  40
 o
C 74.5 cSt  

  100 oC 11 cSt  

 Chỉ số độ nhớt  148 ASTM D-2270 

 Nhiệt độ chớp cháy oC 243 ASTM D-92 

 Nhiệt độ rót chảy oC -54 ASTM D-97 

 Tính chất điển hình của mỡ
 

Giá trị điển hình Phương pháp thử 

Màu sắc, cảm quan  Trắng  

Độ xuyên kim Làm việc 60X 274 ASTM D-217 

(1/10 mm) Không làm việc  259 ASTM D-217 

 NLGI grade  2 ASTM D-217 

Tỉ trọng  25 oC 1.16 g/cm3 ASTM D-70 

Độ tách dầu 24 giờ 100oC 0.5 % ASTM D-6184 

Độ bay hơi 24 giờ 100
o
C 0.1 %  

Giá trị điển hình trình bày trong bảng thông số kỹ thuật này không dùng làm tiêu chuẩn kỹ thuật của sản 

phẩm. Tham khảo Phiếu An toàn hóa chất SDS 1705 để biết thêm chi tiết về thông tin an toàn của sản 

phẩm. 



FLUOROCARBON GEL 807

A PTFE thickened, medium viscosity, synthetic hydrocarbon grease
intended  for food machinery where food contact  is a possibility. Regulations

require that  any addition to food not exceed 10
parts per million. Benefits include good water resistance.

NSF H-1 Registration #114275 & IFANCA Halal certified

Test MethodTypical ValueLubricant Properties
Recommended Service Range (°C) -40 to 125

Thickener PTFE

Base Oil PolyalphaolefinType

ASTM D-445-40°C 28000 cStKinematic Viscosity

40°C 74.5 cSt

100°C 11 cSt

ASTM D-2270148Viscosity Index

ASTM D-92°C 243.0000Flash Point

ASTM D-97°C -54Pour Point

Test MethodTypical ValueTypical Properties of the

Grease
Color, Appearance White

ASTM D-217Penetration 60X 274Worked

ASTM D-217(1/10 mm) 259Unworked

ASTM D-2172NLGI Grade

ASTM D-70Density 25°C 1.16 g/cm³

ASTM D-6184Oil Separation 100°C 0.524 hour(s)

Evaporation 100°C 0.124 hour(s)

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS 
for detailed safety information on this product. (1705)
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